
 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A1 
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hà (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Hà Thể dục - T.Vinh Toán - C.Ngân Vật lý - C.Hoa Lịch sử - C.Cương Ngữ văn - C.Hà 

Tiếng Anh - T.Liêm CNghệ - C.Nhị GDCD - C.Thư Sinh học - C.Bích Toán - C.Ngân Ngữ văn - C.Hà 

Âm nhạc - C.Lệ Ngữ văn - C.Hà Tiếng Anh - T.Liêm Địa lí - C.Thủy Hóa học - C.Hòa NGLL - C.Hà 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A2 
GVCN: Tưởng Thị Nga (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Nga CNghệ - C.Nhị Âm nhạc - C.Lệ Sinh học - C.Bích Toán - C.Ngân Ngữ văn - C.Nga 

Ngữ văn - C.Nga Tiếng Anh - T.Liêm Toán - C.Ngân Tiếng Anh - T.Liêm GDCD - C.Thư Ngữ văn - C.Nga 

Hóa học - C.Hòa Vật lý - C.Hoa Thể dục - T.Vinh Lịch sử - C.Cương Địa lí - C.Thủy NGLL - C.Nga 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A3 
GVCN: Võ Thị Cẩm Tiên (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Tiên Ngữ văn - C.Hà Thể dục - T.Vinh Hóa học - C.Tuyền Vật lý - C.Hoa Tiếng Anh - C.Tiên 

Ngữ văn - C.Hà Tiếng Anh - C.Tiên CNghệ - C.Nhị Địa lí - C.Thủy Toán - T.Khoa Lịch sử - C.Cương 

Ngữ văn - C.Hà Âm nhạc - C.Lệ Toán - T.Khoa Sinh học - C.Bích GDCD - C.Thư NGLL - C.Tiên 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A4 
GVCN: Vũ Thị Dung (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.V Dung Tiếng Anh - C.Tiên Toán - T.Khoa Địa lí - C.Thủy Thể dục - T.Vinh Ngữ văn - C.Xoan 

Tiếng Anh - C.Tiên Âm nhạc - T.Nguyễn Sinh học - C.V Dung Ngữ văn - C.Xoan Hóa học - C.Tuyền Ngữ văn - C.Xoan 

Lịch sử - C.Cương CNghệ - C.Nhị GDCD - C.Thư Vật lý - C.Hoa Toán - T.Khoa NGLL - C.V Dung 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A5 
GVCN: Nguyễn Thùy Diễm (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Diễm Ngữ văn - C.Xoan Sinh học - C.Bích Ngữ văn - C.Xoan Địa lí - C.Thủy Tiếng Anh - C.Diễm 

Toán - C.Trang Ngữ văn - C.Xoan Thể dục - T.Vinh Toán - C.Trang Vật lý - C.Hoa GDCD - C.Sen 

Tiếng Anh - C.Diễm Âm nhạc - T.Nguyễn CNghệ - C.Nhị Hóa học - C.Tuyền Lịch sử - C.Cương NGLL - C.Diễm 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A6 
GVCN: Nguyễn Thị Mai Hồng (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Hồng Vật lý - C.Hoa Địa lí - C.Hồng Toán - C.Trang CNghệ - C.Dung (CN) Thể dục - T.Thảo 

Tiếng Anh - C.Diễm Ngữ văn - C.Phú Sinh học - C.Bích Hóa học - C.Tuyền Lịch sử - C.Cương Tiếng Anh - C.Diễm 

Toán - C.Trang Ngữ văn - C.Phú Âm nhạc - T.Nguyễn Ngữ văn - C.Phú GDCD - C.Sen NGLL - C.Hồng 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A7 
GVCN: Nguyễn Viết Nam (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - T.Nam Lịch sử - C.Cương Tiếng Anh - C.Hiếu Tiếng Anh - C.Hiếu Ngữ văn - C.So Toán - T.Nam 

Toán - T.Nam Vật lý - C.Hoa Âm nhạc - T.Nguyễn Địa lí - C.Hồng Ngữ văn - C.So Thể dục - T.Thảo 

GDCD - C.Sen CNghệ - C.Dung (CN) Sinh học - C.Bích Ngữ văn - C.So Hóa học - C.Tuyền NGLL - T.Nam 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A8 
GVCN: Nguyễn Đức Sĩ (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - T.Sĩ GDCD - C.Sen Sinh học - C.V Dung Ngữ văn - C.Bình Hóa học - C.Tuyền Vật lý - T.Sĩ 

Ngữ văn - C.Bình CNghệ - C.Dung (CN) Địa lí - C.Hồng Ngữ văn - C.Bình Âm nhạc - T.Nguyễn Toán - T.Nam 

Toán - T.Nam Lịch sử - C.Cương Tiếng Anh - C.Hiếu Tiếng Anh - C.Hiếu Thể dục - T.Thảo NGLL - T.Sĩ 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A9 
GVCN: Nguyễn Mộng Đào (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Đào Âm nhạc - T.Nguyễn Toán - C.Đào Địa lí - C.Hồng Hóa học - C.Hòa Ngữ văn - C.Bình 

Toán - C.Đào Lịch sử - C.Cương GDCD - C.Sen Sinh học - C.V Dung Thể dục - T.Thảo Ngữ văn - C.Bình 

Tiếng Anh - C.Xuân Vật lý - T.Sĩ Tiếng Anh - C.Xuân Ngữ văn - C.Bình CNghệ - C.Dung (CN) NGLL - C.Đào 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Bá - Q. Thủ Đức - 

TP.HCM 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A10 GVCN: Nguyễn Nghĩa Thanh 

Hòa (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - C.Hòa CNghệ - C.Dung (CN) Tiếng Anh - C.Xuân Vật lý - T.Sĩ Thể dục - T.Thảo GDCD - C.Sen 

Tiếng Anh - C.Xuân Hóa học - C.Hòa Toán - C.Đào Lịch sử - C.Cương Ngữ văn - C.Nga Toán - C.Đào 

Ngữ văn - C.Nga Ngữ văn - C.Nga Sinh học - C.V Dung Địa lí - C.Hồng Âm nhạc - T.Nguyễn NGLL - C.Hòa 

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      


